
Số 

TT 
Nội dung

Dự toán 

năm

Ước thực

hiện quý 

III

Ước thực 

hiện/Dự toán 

năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện quý 

III nay so với cùng 

kỳ năm trước (tỷ lệ 

%)

1 2 3 4 5 6

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 6.500 1.610 24,771

I  Số thu phí, lệ phí 6.500 1.610 24,771

1 Lệ phí

Lệ phí…

Lệ phí…

2 Thu dịch vụ 6.500 1.610 24,771

- Khám chữa bệnh 1.550 976,03 62,969

- Thu từ Methadone 730 193,43 26,498

- Y tế dự phòng 4.220 440,67 10,442

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 6.416 1.136 17,706

1 Chi sự nghiệp………………….

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí 84 7 8,333

Lệ phí…

Lệ phí…

2 Phí

Phí …

Phí … 84 5,78 6,879

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước

1 Chi quản lý hành chính 27.154 4.680 32,66

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 15.819 3.450,6 21,81

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 11.335 1.229,6 10,85

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề

II Nguồn vốn viện trợ

   Biểu số 3 
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